	UBND HUYỆN BA CHẼ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học ................

Môn: SINH HỌC 7

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)


 Trắc nghiệm( 3 điểm)
Câu 1:  Thân mềm có mắt và tua đầu phát triển ở
a. Mực                         b. Trai sông
c. Ốc Sên.                   d. Cả a,b,c
Câu 2: Trai sông tự vệ bằng cách:
a. Thu cơ thể vào trong vỏ.             b. Khép vỏ, ống thoát thải nước ra
b. Ống hút hút nước vào                  d. Cả a và b.

Câu 3: Phủ ngoài cơ thể chân khớp là:
          a. Da. 
b. Vỏ đá vôi.
     c. Cuticun.
       d. Vỏ kitin.

Câu 4:   Tuyến độc của Nhện nằm ở:
a. Chân bò        b. Chân xúc giác          c. Kìm.           d. Núm tuyến tơ
Câu 5:  Tim sâu bọ( châu chấu) có cấu tạo
a. Hình ống             b. Hai ngăn             c. Một ngăn                    d. Nhiều ngăn 
Câu 6: Các giai đoạn thuộc kiểu biến thái không hoàn toàn là:

a. Trứng- ấu trùng                                             b. Trứng- trưởng thành

c.  Trứng- ấu trùng- trưởng thành                 d.  Trứng- ấu trùng- nhộng-  trưởng thành                      

Tự luận(7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Trình bày đặc điểm chung và vai trò của thân mềm.
      Câu 2( 1 điểm) Vì sao mưa nhiều giun đất lại chui lên khỏi mặt đất?

Câu 3.(2 điểm) Cơ thể hình nhện có mấy phần? Vai trò của mỗi phần cơ thể. So sánh các phần cơ thể với giáp xác. 
Câu 4.(2 điểm) Nêu 3 đặc điểm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung. Quan hệ dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu như thế nào?
                                                                    Hết
	UBND HUYỆN BA CHẼ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học ................

Môn: SINH HỌC 7

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)


                   Trắc nghiệm(3 điểm).  Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	    a
	     d
	    d
	    c
	   d
	      c


I. Tự luận( 7 điểm)
	Câu
	                                    Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	- Đặc điểm chung thân mềm:

+ Thân mềm không phân đốt có vỏ đá vôi.

+ Có khoang áo phát triển

+ Hệ tiêu hóa phân hóa

+ Cơ quan di chuyển thường đơn giản

- Vai trò của thân mềm:
+ Lợi ích: Làm thức cho con người, động vật, nguyên liệu xuất khẩu, sạch môi trường nước, trang trí, trang sức...
+ Tác hại: Là vật trung gian truyền bệnh, ăn hại cây trồng...
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	Câu 2

(1 điểm)
	Mưa nhiều giun đất lại chui lên khỏi mặt đất vì: Nước ngập cơ thể làm cho chúng bị ngạt thở (do hô hấp bằng da)
	 1,0

	Câu 3

(2 điểm)
	- Cơ thể hình nhện có 2 mấy phần: đầu- ngực và bụng.
+ Đầu ngực: là trung tâm của vận động và định hướng

+ Bụng: là trung tâm của nội quan và tuyến tơ

- So với giáp xác, nhện giống về sự phân chia cơ thể nhưng khác về số lượng các phần phụ.
+ Ở nhện, phần phụ bụng tiêu giảm, phần phụ đầu ngực chỉ còn 6 đôi, trong đó có 4 đôi chân làm nhiệm vụ di chuyển.
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	Câu 4

(2 điểm)
	- Những đặc điểm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung: Cơ thể có 3 phần rõ rệt: đầu có 1 đôi râu, ngực có 3 đôi chân, 2 đôi cánh.
- Châu chấu phàm ăn, đẻ nhiều. Chúng lại đẻ nhiều lứa, mỗi lứa đẻ nhiều trứng. Vì thế chúng gây hại cây cối rất ghê gớm. Trên thế giới và nước ta đã nhiều lần xảy ra nạn dịch châu chấu. Chúng bay  đến đâu thì xảy ra mất mùa, đói kém đến đó
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